
Cáp kết nối VMPAL-KM-S-SD44-IP67-
Số bộ phận: 562393

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Cổng nối điện Cáp có phích cắm
Đặc điểm dây dẫn Tiêu chuẩn
Bán kính uốn cong cáp tối thiểu 115 mm

Đường kính cáp 9.6 mm

Cấu tạo cáp 36 x 0,25 mm²

Mức độ bảo vệ IP67
theo IEC 60529

Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt -5 °C...80 °C

Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp) theo chỉ thị RoHS của EU

Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) theo các quy định UK RoHS

Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS

Lớp chống ăn mòn KBK 2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ bọc cáp PVC
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